
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2
(Kèm theo Thông báo số         /TB-VHXH ngày           tháng 3 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục)

stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Môn/lĩnh vực dự thi Đơn vị dự tuyển
1 Trần Thị Hoàng Thơ 2000 Cử nhân Giáo dục MN Giáo viên Mầm non Trường MN Phú Thanh
2 Đinh Thị Mỹ Ngọc 1992 Cử nhân Giáo dục MN Giáo viên Mầm non Trường MN Phú Thanh
3 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1999 Cử nhân Giáo dục MN Giáo viên Mầm non Trường MN Phú Thanh
4 Hoàng Thị Hải Yến 1992 Cử nhân Giáo dục MN Giáo viên Mầm non Trường MN Phú Thanh
5 Đậu Thị Duyên 1991 Cử nhân Giáo dục MN Giáo viên Mầm non Trường MN Trà Cổ
6 Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh 2002 Cử nhân Giáo dục MN Giáo viên Mầm non Trường MN Trà Cổ
7 Nguyễn Hà Nhi 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Nguyễn Huệ
8 Hồ Thị Thu Thảo 2000 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Nguyễn Huệ
9 Thẩm Thị May 2001 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Nguyễn Huệ
10 Trần Thị Mỳ 1995 Cử nhân CNTT Giáo viên tiểu học-tin học UBND xã
11 Trần Nguyễn Ngọc Nhi 2002 Cử nhân sư phạm TH GV tiểu học UBND xã
12 Nguyễn Thanh Huy 1973 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Phạm Văn Đồng
13 Huỳnh Thị Thu Thảo 1986 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Phạm Văn Đồng
14 Phạm Thị Hiền 1997 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học (GDTC) Trường TH Phạm Văn Đồng
15 Nguyễn Thị Trúc Linh 1999 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học (GDTC) Trường TH Phạm Văn Đồng
16 Nguyễn Thị Hải Hậu 2002 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Phạm Văn Đồng
17 Đinh Trần Phương Vy 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Huỳnh Tấn Phát
18 Hoàng Đặng Bích Ngọc 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Huỳnh Tấn Phát
19 Nguyễn Trần Ngọc Hân 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Huỳnh Tấn Phát
20 Nguyễn Bình Phương 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Huỳnh Tấn Phát
21 Hà Khánh Huyền 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Phú Thanh
22 Trịnh Trần Cát Phượng 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Phú Thanh
23 Trần Đăng Nguyên 2002 Cử nhân CNTT Giáo viên tiểu học-tin học Trường TH Phú Thanh
24 Nguyễn Thị Thu Ngân 2003 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học Trường TH Trần Quốc Toản
25 Phạm Thị Như Quỳnh 2002 Cử nhân sư phạm TH Giáo viên tiểu học UBND xã
26 Phạm Thị Mai 2003 cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV dạy Ngữ văn Trường THCS Phú Xuân
27 Nguyễn Thiện Nhân 2001 cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV dạy Ngữ văn Trường THCS Quang Trung
28 Nguyễn Thị Vân Thu 2003 cử nhân Sư phạm Lịch sử GV dạy Lịch sử Trường THCS Phú Xuân
29 Đào Khánh Dư 1999 cử nhân Sư phạm Lịch sử GV dạy Lịch sử Trường THCS Phú Xuân
30 Vũ Nguyễn Ngọc Trâm 2002 cử nhân Sư phạm Toán GV dạy Toán Trường THCS Trà Cổ
31 Nguyễn Tấn Toàn 1997 cử nhân Sư phạm Toán GV dạy Toán Trường THCS Trà Cổ
32 Nguyễn Hoàng Minh Thư 2003 cử nhân Sư phạm Toán GV dạy Toán Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
33 Nguyễn Khánh Ly 2003 cử nhân Sư phạm Toán GV dạy Toán Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
34 Lê Thị Quỳnh Như 1990 cử nhân Ngôn ngữ Anh GV dạy Tiếng Anh Trường THCS Trà Cổ
35 Trần Thị Ánh Nguyệt 2003 cử nhân Sư phạm tiếng Anh GV dạy Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
36 Lại Thị Thu Hiền 1994 cử nhân Sư phạm Sinh học GV dạy KHTN-Sinh Trường THCS Quang Trung
37 Dương Thị Quỳnh Nga 1999 cử nhân Sư phạm Sinh học GV dạy KHTN-Sinh Trường THCS Quang Trung
38 Nguyễn Minh Quân 1996 cử nhân Sư phạm Âm nhạc GV dạy Âm nhạc Trường THCS Quang Trung
39 Nguyễn Thị Hồng Nghi 1989 Cử nhân Luật Nhân viên văn thư Trường TH Lê Văn Tám
40 Cao Thị Hằng Nga 1990 Cử nhân sư phạm Vật lý Nhân viên thiết bị Trường THCS Trà Cổ
41 Nguyễn Trần Trà Ngân 1995 Cử nhân Văn hoá học Nhân viên Thư viện Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
42 Trần Thị Thu Hằng 1984 Trung cấp Y sỹ đa khoa Nhân viên y tế Trường TH Huỳnh Tấn Phát
43 Quách Ngọc Lan Thanh 1987 Trung cấp Y sỹ Nhân viên y tế Trường TH Trần Quốc Toản
44 Nguyễn Thị Đầm 1993 Trung cấp Văn thư - Lưu trữ Nhân viên văn thư Trường MN Trà Cổ
45 Võ Thị Ngọc Hiếu 1995 Trung cấp Y sỹ Nhân viên y tế Trường MN Phú Xuân
46 Lại Hoàng Khánh Thành 1994 Trung cấp Y sỹ Nhân viên y tế Trường THCS Phú Xuân
47 Ngô Gia Huy 2005 Trung cấp Y sỹ đa khoa Nhân viên y tế Trường TH Trần Quốc Toản
48 Đậu Thị Duyên 1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Nhân viên Giáo vụ Trường TH Phú Thanh
49 Nguyễn Đức Hiển 1992 Nghiệp vụ văn thư Nhân viên văn thư UBND xã Tân Phú

Danh sách này có 49 thí sinh đạt yêu cầu./.
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